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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành thực hiện quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin 

 thuộc phạm vi trách nhiệm theo quy định tại Điều 34  

Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PTDTBT TH XÃ HẸ MUÔNG 

Căn cứ Điều 34 Luật Tiếp cận thông tin năm 2016. 

Căn cứ khoản 1, Điều 11 Điều lệ trường tiểu học ban hành kèm theo   

Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 4 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của hiệu trưởng trường tiểu học; 

Thông tư số 03/2023/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 02 năm 2023 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân 

tộc bán trú; 

Căn cứ Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ về 

quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin; Chỉ thị số 

08/CT-TTg ngày 14/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành 

Luật Tiếp cận thông tin; 

Xét đề nghị của hội đồng trường 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1.  Ban hành việc thực hiện Quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp 

thông tin thuộc phạm vi trách nhiệm theo quy định tại Điều 34 Luật Tiếp cận 

thông tin năm 2016 của trường PTDTBT tiểu học xã Hẹ Muông: 

A. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

I. Nguyên tắc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin 

1. Mọi công dân đều bình đẳng, không bị phân biệt đối xử trong việc thực 

hiện quyền tiếp cận thông tin. 

2. Thông tin được cung cấp phải chính xác, đầy đủ. 

3. Việc cung cấp thông tin phải kịp thời, minh bạch, thuận lợi cho công 

dân; đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. 

4. Việc hạn chế quyền tiếp cận thông tin phải do luật định trong trường hợp 

cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức 

xã hội, sức khỏe của cộng đồng. 

5. Việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân không được xâm 



phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức 

hoặc của người khác. 

6. Tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật, người sinh sống ở khu vực 

miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện quyền 

tiếp cận thông tin.  

II. Thông tin công dân được tiếp cận 

Công dân được tiếp cận thông tin của cơ quan nhà nước, trừ thông tin 

không được tiếp cận quy định tại Điều 3 của quy chế này; được tiếp cận có điều 

kiện đối với thông tin quy định tại Điều 4 của quy chế này. 

III. Thông tin Cán bộ giáo viên, nhân viên không được tiếp cận  

1. Thông tin thuộc bí mật nhà nước, bao gồm những thông tin có nội dung quan 

trọng thuộc lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh quốc gia, đối ngoại, kinh tế, khoa 

học, công nghệ và các lĩnh vực khác theo quy định của luật. 

Khi thông tin thuộc bí mật nhà nước được giải mật thì được tiếp cận theo 

quy định của Luật. 

2. Thông tin mà nếu để tiếp cận sẽ gây nguy hại đến lợi ích của Nhà nước, 

ảnh hưởng xấu đến quốc phòng, an ninh quốc gia, quan hệ quốc tế, trật tự, an 

toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng; gây nguy hại đến tính 

mạng, cuộc sống hoặc tài sản của người khác; thông tin thuộc bí mật công tác; 

thông tin về cuộc họp nội bộ của cơ quan; tài liệu do cơ quan soạn thảo cho công 

việc nội bộ.  

IV. Thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện 

1. Thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh được tiếp cận trong trường 

hợp chủ sở hữu bí mật kinh doanh đó đồng ý.  

2. Thông tin liên quan đến bí mật đời sống riêng tư, bí mật cá nhân được 

tiếp cận trong trường hợp được người đó đồng ý; thông tin liên quan đến bí mật 

gia đình được tiếp cận trong trường hợp được các thành viên gia đình đồng ý. 

3. Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, 

người đứng đầu cơ quan nhà nước quyết định việc cung cấp thông tin liên quan 

đến bí mật kinh doanh, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình trong 

trường hợp cần thiết vì lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng theo quy định 

của luật có liên quan mà không cần có sự đồng ý theo quy định tại khoản 1 và 

khoản 2 Điều này. 

B. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ, TRÁCH NHIỆM  

I. Quyền và nghĩa vụ của cán bộ giáo viên nhân viên trong việc tiếp cận 

thông tin 

1. Cán bộ giáo viên, nhân viên có quyền: 

a) Được cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời; 

b) Khiếu nại, khởi kiện, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về tiếp cận thông tin. 



2. Cán bộ giáo viên, nhân viên có nghĩa vụ: 

a) Tuân thủ quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin;  

b) Không làm sai lệch nội dung thông tin đã được cung cấp; 

c) Không xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức hoặc 

của người khác khi thực hiện quyền tiếp cận thông tin. 

II. Trách nhiệm của cơ quan cung cấp thông tin trong việc bảo đảm 

thực hiện quyền tiếp cận thông tin 

1. Nhà trường có trách nhiệm cung cấp thông tin quy định của Luật: 

a) Công khai, cung cấp thông tin một cách kịp thời, chính xác, đầy đủ; 

trong trường hợp phát hiện thông tin đã cung cấp không chính xác hoặc không 

đầy đủ thì phải đính chính hoặc cung cấp bổ sung thông tin; 

b) Chủ động lập, cập nhật, công khai Danh mục thông tin phải được công 

khai và đăng tải Danh mục trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử; 

thường xuyên cập nhật và công khai thông tin theo đúng thời điểm, thời hạn và 

hình thức theo Danh mục thông tin phải được công khai; 

c) Duy trì, lưu giữ, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin có trách nhiệm cung cấp, 

bảo đảm thông tin có hệ thống, đầy đủ, toàn diện, kịp thời, dễ dàng tra cứu; 

d) Bảo đảm tính chính xác, đầy đủ của thông tin. Việc chuyển giao thông 

tin giữa các hệ thống dữ liệu được thực hiện theo quy định của pháp luật; 

đ) Hướng dẫn kỹ thuật các biện pháp và quy trình bảo vệ thông tin và bảo 

vệ các hệ thống quản lý thông tin; 

e) Rà soát, phân loại, kiểm tra và bảo đảm tính bí mật của thông tin trước 

khi cung cấp; 

g) Kịp thời xem xét, cân nhắc lợi ích của việc cung cấp thông tin để công 

khai thông tin hoặc cung cấp thông tin theo yêu cầu nhằm bảo đảm lợi ích công 

cộng, sức khỏe của cộng đồng;  

h) Ban hành và công bố công khai quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông 

tin thuộc phạm vi trách nhiệm của mình, gồm các nội dung chính sau đây: xác 

định đầu mối cung cấp thông tin; việc chuyển giao thông tin của đơn vị tạo ra cho 

đơn vị đầu mối cung cấp thông tin; việc phân loại thông tin được cung cấp và 

không được cung cấp; cập nhật thông tin được công khai, thông tin được cung cấp 

theo yêu cầu; trình tự, thủ tục xử lý yêu cầu cung cấp thông tin giữa đơn vị đầu 

mối với đơn vị phụ trách cơ sở dữ liệu thông tin và các đơn vị có liên quan;  

i) Rà soát các quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin liên quan đến 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình để kịp thời đề xuất với cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung để phù hợp với Luật này; 

k) Giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm về tiếp cận thông tin 

theo quy định của pháp luật; 

l) Báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tình hình bảo đảm quyền 



tiếp cận thông tin của công dân tại cơ quan mình khi được yêu cầu. 

2. Người đứng đầu đơn vị được giao làm đầu mối cung cấp thông tin chịu 

trách nhiệm bảo đảm thực hiện nhiệm vụ cung cấp thông tin của cơ quan mình, 

kịp thời xử lý người cung cấp thông tin thuộc thẩm quyền quản lý có hành vi cản 

trở quyền tiếp cận thông tin của công dân. 

3. Người được giao nhiệm vụ cung cấp thông tin có trách nhiệm cung cấp 

thông tin kịp thời, đầy đủ cho công dân; không được nhũng nhiễu, gây cản trở, 

khó khăn trong khi thực hiện nhiệm vụ.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; Các nội dung khác về 

tổ chức cung cấp thông tin không được quy định tại Điều 1 thì sẽ thực hiện 

theo các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. 

Điều 3.  Toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị có nhiệm 

vụ thi hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 
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